
TRƯỜNG THCS PHÚ THỌ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
Lớp 

năm trước
Ghi chú

1 9/2 Trần Ngọc Tâm An 25/02/2008 x 8/1

2 9/2 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 25/11/2008 x 8/1

3 9/2 Phùng Kim Bảo 11/07/2008 8/1

4 9/2 Lương Bảo Châu 04/01/2008 x 8/1

5 9/2 Đặng Nam Chí 12/01/2008 8/1

6 9/2 Trần Bội Dinh 24/06/2008 x 8/1

7 9/2 Đinh Văn Dương 08/04/2008 8/1

8 9/2 Lý cẩm Đông 06/02/2008 8/1

9 9/2 Dương Gia Hào 21/12/2008 8/1

10 9/2 Đái Mỹ Hảo 25/10/2008 x 8/1

11 9/2 Huỳnh Gia Hân 15/10/2008 x 8/1

12 9/2 Phạm Huỳnh Gia Hân 07/03/2008 x 8/1

13 9/2 Đàm Quý Hân 01/05/2008 x 8/1

14 9/2 Nguyễn Dịu Hồng 24/06/2008 x 8/1

15 9/2 Trần Gia Huệ 01/03/2008 x 8/1

16 9/2 Phạm Nguyễn Mai Hương 20/05/2008 x 8/1

17 9/2 Trần Long Khang 12/12/2008 8/1

18 9/2 Lê Gia Khiêm 31/03/2008 8/1

19 9/2 Lư Thuận Kiệt 16/08/2008 8/1

20 9/2 Chiếng Mỹ Kim 24/01/2008 x 8/1

21 9/2 Trần Đức Lâm 22/04/2008 8/1

22 9/2 Bế Khánh Linh 09/03/2008 x 8/1

23 9/2 Huỳnh Bảo Long 30/01/2008 8/1

24 9/2 Chênh Tiên Lộc 10/08/2008 8/1

25 9/2 Huỳnh Gia Lương 15/10/2008 8/1

26 9/2 Khưu Kiến Lương 10/05/2008 8/1

27 9/2 Trần Huệ Mẫn 16/10/2008 x 8/1

28 9/2 Nguyễn Quang Minh 29/10/2008 8/1

29 9/2 Triệu Mẫn Như 13/07/2008 x 8/1

30 9/2 Vũ Nguyễn Phương Oanh 09/11/2008 x 8/1

31 9/2 Lâm Khánh Phong 24/07/2008 8/1

32 9/2 Lăng Tú Phong 10/12/2008 8/1

33 9/2 Tiêu Gia Quý 08/01/2008 8/1

34 9/2 Châu Mỹ Quyên 23/02/2008 x 8/1

35 9/2 Vương Bội San 02/12/2008 x 8/1

36 9/2 Lê Uyển San 21/01/2008 x 8/1

37 9/2 Huỳnh Đinh Tấn Sang 25/07/2008 8/1

38 9/2 Vương Ngọc Đan Thanh 09/02/2008 x 8/1

39 9/2 Huỳnh Thanh Thanh 09/12/2008 x 8/1

40 9/2 Trần Vĩnh Thắng 10/11/2008 8/1

41 9/2 Võ Ngọc Mai Thi 17/01/2008 x 8/1

42 9/2 Tiền Gia Thịnh 16/07/2008 8/1

43 9/2 Châu Uyển Thư 19/07/2008 x 8/1

44 9/2 Võ Thanh Trúc 27/06/2008 x 8/1

45 9/2 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10/02/2008 x 8/1

46 9/2 Trần Trí Vinh 28/11/2007 8/1

47 9/2 Nguyễn Thị Thanh Xuân 01/01/2008 x 8/1
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